Trường THPT Phan Thanh Giản   Họ tên :...........................................Lớp 10A.. 

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 1 (hk2 năm 2023 ) – ĐỀ 10A12
Câu 1.  Năng lượng từ pin Mặt Trời có nguồn gốc là
A. năng lượng hóa học.
B. năng lượng nhiệt.       C. năng lượng hạt nhân.
D. quang năng.

Câu 2. Lực 
[image: image75.png]


 không đổi tác dụng lên một vật làm vật chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc 
[image: image2.wmf]a

, biểu thức tính công của lực là
A. A = Fscos
[image: image3.wmf]a

.
B. A = Fs.
C. A = Fssin
[image: image4.wmf]a

.
D. A = Fstan
[image: image5.wmf]a

.

Câu 3. 1 Wh bằng

A. 3600 J.
B. 1 HP.
C. 60 HP.
D. 1 CV.

Câu 4. Đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào hướng véctơ vận tốc của vật

A. gia tốc.
B. xung lượng.
C. động năng.
D. động lượng.

Câu 5. Động năng của một vật tăng khi

A. gia tốc của vật a>0.
                                       B. vận tốc của vật v>0.
C. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.
 D. gia tốc của vật tăng.
Câu 6. Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì
A. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương.
B. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm.

C. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.
D. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm.

Câu 7. Một thác nước cao 30 m đổ xuống phía dưới 104 kg nước trong 2 giây. Lấy g = 10 m/s2, công suất thực hiện bởi thác nước bằng

A. 1500 kJ.
B. 3000 kW.

C. 1500 kW.
D. 2500 kW.

Câu 8. Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do từ độ cao h = 50 cm xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật ngay trước khi chạm đất là

A. 500 J.
B. 5 J.

C. 50 J.
D. 0,5 J.

Câu 9. Một vật có khối lượng 400 g được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất. Cho 
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. Sau khi rơi được 12 m động năng của vật bằng

A. 16 J.
B. 32 J.

C. 48 J.
D. 24 J.

Câu 10. Ô tô nặng 5 tấn chuyển động thẳng đều với vận tốc 27km/h lên một đoạn dốc nghiêng góc 100 với phương ngang. Hệ số ma sát giữa bánh xe với mặt dốc là 0,08 và gia tốc rơi tự do là 10m/s2. Công suất của động cơ ô tô trong quá trình lên dốc bằng

A. 30000 W.
B. 94662 W.

C. 651181 W.
D. 340784 W.

........................................HẾT.............................

           ( + 0,5 ĐIỂM GHI ĐÁP ÁN ĐÚNG – KHÔNG GHI CÁCH LÀM NHA MẤY BÉ !)

Từ mặt đất một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s2. Khi động năng bằng 3 lần thế năng thì vật ở độ cao so với đất là .............(m)
Trường THPT Phan Thanh Giản   Họ tên :...........................................Lớp 10A.. 

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 1 (hk2 năm 2023 ) – ĐỀ 10A12
Câu 1.  “ Khi cho một vật rơi tự do từ độ cao M xuống N”,  thì
A. thế năng tại N là lớn nhất.
B. động năng tại M là lớn nhất.

C. cơ năng tại M bằng cơ năng tại N.
D. cơ năng tại M khác cơ năng tại N.
Câu 2. Một vật được ném thẳng đứng lên cao, khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó

A. động năng cực đại, thế năng cực tiểu.
B. động năng cực tiểu, thế năng cực đại.

C. động năng bằng thế năng.
D. động năng bằng nữa thế năng.
Câu 3. Hai vật có khối lượng là m và 2m đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và h. Thế năng hấp dẫn của vật thức nhất so với vật thứ hai là

A. bằng hai lần vật thứ hai.
B. bằng một nửa vật thứ hai.

C. bằng vật thứ hai.

D. bằng 
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 vật thứ hai.

Câu 4. Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng không đổi là

A. động năng.
B. động lượng.
C. thế năng.
D. vận tốc.

Câu 5. Động năng của một vật giảm khi

A. gia tốc của vật a>0.
                                       B. vận tốc của vật v tăng.
C. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.
 D. các lực tác dụng lên vật sinh công âm.
Câu 6. Công cơ học là đại lượng
A. véctơ.
B. vô hướng.
C. luôn dương.
D. không âm.

Câu 7. Lực 
[image: image8.wmf]F
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 có độ lớn 500 N kéo vật làm vật dịch chuyển một đoạn đường 2 m cùng hướng với lực kéo. Công của lực thực hiện là
A. 100 J.
B. 1 J.


C. 1 kJ.
D. 1000 kJ.

Câu 8. Ở thời điểm 
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, một vật có khối lượng 
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 không vận tốc đầu, lầy 
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 m/s2. Trọng lực thực hiện một công trong 2 giây cuối bằng
               A. 7200 J.
                   B. 4000 J.


               C. 8000 J.
                   D. 14400 J.
Câu 9. Một mũi tên khối lượng 25,3 g được bắn đi, lực trung bình của dây cung tác dụng vào đuôi mũi tên bằng 65 N trong suốt khoảng cách 0,9 m. Mũi tên rời dây cung với tốc độ 
A. 59m/s.
B. 40 m/s.


C. 72m/s.
D. 68 m/s.

Câu 10. Một vật khối lượng 3 kg đặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng là Wt1 = 600 J. Thả vật rơi tự do tới mặt đất tại đó thế năng của vật là Wt2 = - 900 J. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật khi qua mốc thế năng là

A. 5 m/s.
B. 10 m/s.


C. 15 m/s.
D. 20 m/s.

........................................HẾT.............................

           ( + 0,5 ĐIỂM GHI ĐÁP ÁN ĐÚNG – KHÔNG GHI CÁCH LÀM NHA MẤY BÉ !)

Từ mặt đất một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s2. Khi động năng bằng 4 lần thế năng thì vật ở độ cao so với đất là .............(m)

Trường THPT Phan Thanh Giản   Họ tên :...........................................Lớp 10A.. 

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 1 (hk2 năm 2023 ) – ĐỀ 10A12
Câu 1.  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng?
A. Năng lượng là một đại lượng vô hướng.

B. Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

C. Năng lượng luôn là một đại lượng bảo toàn.

D. Trong hệ SI, đơn vị của năng lượng là calo.
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Câu 2. Một thùng các tông được kéo cho trượt theo phương ngang bằng một lực 
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 như hình. Nhận định nào sau đây về công của trọng lực 
[image: image14.wmf]P
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 và phản lực 
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 khi tác dụng lên thùng các tông là đúng?
A. 
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Câu 3. Hai vật có khối lượng như nhau đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và h. Thế năng hấp dẫn của vật thức nhất so với vật thứ hai là

A. bằng hai lần vật thứ hai.
B. bằng một nửa vật thứ hai.

C. bằng vật thứ hai.

D. bằng 
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 vật thứ hai.

Câu 4. Động năng là một đại lượng

A. có hướng, luôn dương.
B. có hướng, không âm

C. vô hướng, không âm
                                     D. vô hướng, luôn dương.

Câu 5. Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào

A. khối lượng của vật.

B. động năng của vật.

C. độ cao của vật.

D. gia tốc trọng trường.

Câu 6. Khi con lắc đơn dao động đến vị trí cao nhất

A. động năng đạt giá trị cực đại.
B. thế năng đạt giá trị cực đại.

C. cơ năng bằng không.
                                      D. thế năng bằng động năng.

Câu 7. Một người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 40 N cách mặt đất 1,2 m trong suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người đó đã thực hiện được trong thời gian ôm sách là

A. 0,4 W.
B. 0 W.


C. 24 W.
D. 48 W.

Câu 8. Từ độ cao 5,0 m so với mặt đất, người ta ném một vật khối lượng 200 g thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 2 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật tại vị trí cao nhất là

A. 8,0 J.
B. 10,4 J.


C. 4, 0 J.
D. 16 J.

Câu 9. Một con lắc đơn gồm vật m, dây treo không dãn có chiều dài 
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. Kéo cho dây tạo với đường thẳng đứng một góc 
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 rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí, lấy 
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, khi vật đi qua vị trí ứng với góc lệch 
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 vận tốc của nó là 2,2 m/s. Giá trị của 
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 bằng

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image29.wmf]0

45

.

Câu 10. Một viên đạn khối lượng m = 20 g bay theo phương ngang với vận tốc v1 = 300 m/s xuyên qua một tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ đạn có vận tốc v2 = 100 m/s. Lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn có độ lớn là

A. 4000 N.
B. 12000 N.


C. 8000 N.
D. 16000 N.

........................................HẾT.............................

           ( + 0,5 ĐIỂM GHI ĐÁP ÁN ĐÚNG – KHÔNG GHI CÁCH LÀM NHA MẤY BÉ !)

Từ mặt đất một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s2. Khi động năng bằng 7 lần thế năng thì vật ở độ cao so với đất là .............(m)

Trường THPT Phan Thanh Giản   Họ tên :...........................................Lớp 10A.. 

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 1 (hk2 năm 2023 ) – ĐỀ 10a12
Câu 1. Khi một vật chịu tác dụng của một lực làm vận tốc biến thiên từ v1 đến v2 thì công của ngoại lực được tính bằng công thức

A. A = mv2 – mv1.
B. 
[image: image30.wmf].
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C. A = mv22 - mv12.
D. 
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Câu 2. Lực F tác dụng vào một vật không sinh công khi lực có hướng
A. cùng hướng chuyển động của vật.                                          B. có tác dụng cản chuyển động của vật.
C. hợp với hướng chuyển động của vật góc lớn hơn 900.           
D. vuông góc với hướng chuyển động của vật.

Câu 3. Động năng của một vật tăng khi vật


A. chuyển động nhanh dần đều.
B. chuyển động chậm dần đều.


C. chuyển động thẳng đều.
D. chuyển động tròn đều.
Câu 4. Công cơ học là đại lượng
A. véctơ.
B. vô hướng.
C. luôn dương.
D. không âm.

Câu 5. Cơ năng là đại lượng


A. luôn luôn dương.

B. luôn luôn dương hoặc bằng không.


C. có thể dương, âm hoặc bằng không.
D. luôn luôn khác không.

[image: image74.png]


Câu 6. Cho ba lực tác dụng lên viên gạch đặt trên mặt phẳng nằm ngang như hình. Công thực hiện bởi các lực 
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 khi viên gạch dịch chuyển một quãng đường d là 
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. Biết rằng viên gạch chuyển động sang bên trái. Nhận định nào sau đây là đúng? 
A. 
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Câu 7. Một tảng đá khối lượng 50 kg đang nằm trên sườn núi tại vị trí M có độ cao 300 m so với mặt đường thì bị lăn xuống đáy vực tại vị trí N có độ sâu 30 m. Lấy g = 10 m/s2. Khi chọn gốc thế năng là đáy vực. Thế năng của tảng đá tại các vị trí M và N lần lượt là

A. 165 kJ; 0 kJ.
B. 150 kJ; 0 kJ.


C. 1500 kJ; 15 kJ.
D. 1650 kJ; 0 kJ.

Câu 8. Một gàu nước khối lượng 10 kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 5 m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây (Lấy g = 10 m/s2). Công suất trung bình của lực kéo là


A. 0,5 W.
B. 5 W.

    C. 50 W.
D. 500 W.

Câu 9. Một vật khối lượng 100 g được ném thẳng đứng từ độ cao 5,0 m lên phía trên với vận tốc đầu là 10 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g = 10 m/s2. Xác định cơ năng của vật tại vị trí của nó sau 0,50 s kể từ khi chuyển động.

A. 10 J.
B. 12,5 J.


C. 10  cal.
D. 17,5 J.

Câu 10. Một ô tô có khối lượng 4 tấn đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh, sau một thời gian vận tốc giảm còn 18 km/h. Độ biến thiên của động năng của ô tô là
A. 1944 kJ.
B. -150 kJ.


C. -75 kJ.
D. – 1944 kJ.

                                            ........................................HẾT.............................

           ( + 0,5 ĐIỂM GHI ĐÁP ÁN ĐÚNG – KHÔNG GHI CÁCH LÀM NHA MẤY BÉ !)

Từ mặt đất một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 30 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s2. Khi động năng bằng 4 lần thế năng thì vật ở độ cao so với đất là .............(m)

Trường THPT Phan Thanh Giản   Họ tên :...........................................Lớp 10A.. 

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 1 (hk2 năm 2023 ) – ĐỀ 10a12
Câu 1.Dạng năng lượng không được thể hiện trong hình dưới đây là

[image: image40.jpg]




A. điện năng.                              B. quang năng.                        C. cơ năng.            D. năng lượng 
[image: image41.wmf]sinh

 học.

Câu 2. Một thùng các-tông được kéo cho trượt theo phương ngang bẳng một lực 
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 như hình. Nhận định nào sau đây về công của trọng lực 
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 và phản lực 
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 khi tác dụng lên thùng các-tông là đúng?
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Câu 3.  Năng lượng từ pin Mặt Trời có nguồn gốc là
A. năng lượng hóa học.
B. năng lượng nhiệt.       C. năng lượng hạt nhân.
D. quang năng.

Câu 4. Lực 
[image: image50.wmf]F
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 không đổi tác dụng lên một vật làm vật chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc 
[image: image51.wmf]a

, biểu thức tính công của lực là
A. A = Fscos
[image: image52.wmf]a

.
B. A = Fs.
C. A = Fssin
[image: image53.wmf]a

.
D. A = Fstan
[image: image54.wmf]a

.

Câu 5. 1 Wh bằng

A. 3600 J.
B. 1 HP.
C. 60 HP.
D. 1 CV.

Câu 6. Đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào hướng véctơ vận tốc của vật

A. gia tốc.
B. xung lượng.
C. động năng.
D. động lượng.

Câu 7. Một người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 40 N cách mặt đất 1,2 m trong suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người đó đã thực hiện được trong thời gian ôm sách là

A. 0,4 W.
B. 0 W.
C. 24 W.
D. 48 W.
Câu 8. Từ độ cao 5,0 m so với mặt đất, người ta ném một vật khối lượng 200 g thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 2 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật tại vị trí cao nhất là

A. 8,0 J.
B. 10,4 J.
C. 4, 0 J.
D. 16 J.
Câu 9. Một con lắc đơn gồm vật m, dây treo không dãn có chiều dài 
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. Kéo cho dây tạo với đường thẳng đứng một góc 
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 rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí, lấy 
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, khi vật đi qua vị trí ứng với góc lệch 
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 vận tốc của nó là 2,2 m/s. Giá trị của 
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 bằng

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 10. Một chiếc đàn piano có khối lượng 
[image: image64.wmf]380 kg

 được giữ cho trượt đều xuống một đoạn dốc dài 
[image: image65.wmf]2,9 m

, nghiêng một góc 
[image: image66.wmf]10
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 so với phương ngang. Biết lực do người tác dụng có phương song song với mặt phẳng nghiêng như Hình 15.8. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy 
[image: image67.wmf]9,8
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. Công của lực do người tác dụng lên đàn piano là

[image: image69.jpg]




A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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    ( + 0,5 ĐIỂM GHI ĐÁP ÁN ĐÚNG – KHÔNG GHI CÁCH LÀM NHA MẤY BÉ !)

Từ mặt đất một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s2. Khi động năng bằng 11 lần thế năng thì vật ở độ cao so với đất là .............(m)
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